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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn thành phố Long Khánh năm 2024. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TU ngày 24/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Đồng Nai về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn và thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt sau khi 

được phân loại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Thực hiện Kế hoạch số 5973/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn năm 2020-2025. 

Căn cứ Công văn số 9368/BTNMT-KSONMT ngày 02/11/2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt. 

Căn cứ Quyết định số 3263/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh 

Đồng Nai phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai. 

UBND thành phố Long Khánh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên 

địa bàn thành phố Long Khánh năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại tại nguồn nhằm tăng cường 

tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm khối lượng chất thải rắn phải chôn 

lấp; tiết kiệm chi phí thu gom, xử lý; tiết kiệm tài nguyên; giảm thiểu ô nhiễm 

môi trường và góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. 

- Nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các 

cấp, các địa phương, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai xây dựng, nhân 

rộng phạm vi thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- Các cơ quan, đơn vị, các cán bộ công chức viên chức và người lao động 

gương mẫu, nghiêm túc, đi đầu trong việc thực hiện phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn tại cơ quan, đơn vị và gia đình. 

- Mỗi cá nhân, tổ chức có trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc phân loại chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn khi có phát sinh.  

2. Yêu cầu: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn trên địa bàn thành phố. Xác định các vấn đề ưu tiên và đề ra các biện 

pháp thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong năm 
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2024 để các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân và UBND các phường, xã chủ 

động trong việc triển khai thực hiện.  

- Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết đối với nhiệm vụ phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn, cụ thể: Trong năm 2024, tỷ lệ phân loại xử lý rác thải sinh 

hoạt tại nguồn ở các hộ gia đình đạt 20%; ở cơ quan đơn vị đạt 100%. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn để người dân xác định được việc phân loại rác tại nguồn là trách nhiệm, 

nghĩa vụ của từng hộ gia đình, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm góp 

phần bảo vệ môi trường. Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về lối sống 

thân thiện với môi trường, từng bước thay đổi hành vi và hình thành thói quen 

tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tổ chức chính trị - xã hội 

gương mẫu chấp hành, thực hiện. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại hộ gia đình và ngoài hộ gia đình (cơ 

quan, trường học, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, bệnh viện, các khu 

vui chơi, giải trí công cộng, khu công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, 

chợ,…). Gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền, vận động, đôn đốc thực 

hiện với công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn theo quy định. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN: 

1. Nội dung thực hiện: 

- Triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ 

gia đình, cá nhân thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

theo quy định tại Khoản 5, Điều 79 Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chậm nhất là ngày 

31 tháng 12 năm 2024.         

- Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ "Phân loại, thu gom và quản lý 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn" trên toàn địa bàn thành phố nhằm hình thành 

thói quen phân loại rác tại nguồn đến tất cả các người dân trong thành phố. 

Tuyên truyền đến các hộ dân, đơn vị, các cơ sở sản xuất kinh doanh “Hạn chế sử 

dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần” như ống hút, chai nước suối, hộp xốp 

đựng cơm, thức ăn; chén, dĩa, ly, muỗng nhựa sử dụng một lần... trong các hoạt 

động hàng ngày; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; thúc đẩy tiêu 

dùng bền vững; khuyến khích người dân sử dụng vật liệu tái chế và các sản 

phẩm có khả năng tái sử dụng, các sản phẩm sinh thái, hạn chế sử dụng các sản 

phẩm nhựa dùng một lần.  

- Vận động Nhân dân đăng ký và đóng phí thu gom rác thải sinh hoạt để 

đảm bảo vệ sinh môi trường.  
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-  Hoàn thành việc chuẩn hóa trang thiết bị, phương tiện, hạ tầng kỹ thuật 

trong quá trình phân loại, lưu giữ, thu gom, trung chuyển, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt. 

- Hoàn thiện việc tổ chức sắp xếp các đơn vị thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn thành phố và các phường, xã đảm bảo về thời gian, tần suất và 

phương tiện thu gom. 

- Hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu đối với nhiệm vụ phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn, cụ thể: Trong năm 2024, tỷ lệ phân loại xử lý rác thải sinh 

hoạt tại nguồn ở các hộ gia đình đạt 20%; ở cơ quan đơn vị đạt 100%. 

2. Cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại các hộ gia 

đình, các cơ quan đơn vị sự nghiệp, các hộ kinh doanh nhỏ: 

Căn cứ vào điều kiện thực tế, chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại 

nguồn phù hợp với mục đích quản lý và công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

trên địa bàn thành phố thành 03 nhóm chính như sau: 

- Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế: giấy thải, nhựa 

thải, kim loại thải, Chai, lọ thuỷ tinh, đồ cao su…. 

- Nhóm chất thải thực phẩm: vỏ trái cây, rau củ, xương cá nhỏ, thức ăn 

thừa, hư; bã trà, giấy ăn, hoa lá, xác chuột, gián;… 

- Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác: túi/hộp nhựa nhiễm bẩn, quần áo 

cũ, băng, tã, giấy vệ sinh, thủy tinh, đồ da các loại… 

Ngoài ra, trong hoạt động sinh hoạt còn phát sinh 02 nhóm chất thải 

phát sinh không thường xuyên, bao gồm: 

- Nhóm chất thải cồng kềnh: là vật dụng gia đình được thải bỏ có kích 

thước lớn như tủ, giường, nệm, bàn, ghế hoặc các vật dụng tương tự khác hoặc 

gốc cây, thân cây, cành cây;… 

- Nhóm chất thải nguy hại phát sinh trong hoạt động sinh hoạt: pin, 

acquy, bình đựng hóa chất tẩy rửa, bình xịt côn trùng thải, bóng đèn huỳnh 

quang, bóng đèn điện tử, thiết bị điện tử, dược phẩm hết hạn và các loại thiết bị 

điện tử gia dụng không còn giá trị sử dụng… 

Riêng đối với chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của các 

hộ gia đình sẽ được phân loại và tập kết tại các điểm thu hồi chất thải nguy hại 

được UBND thành phố bố trí, trang bị trên địa bàn thành phố. 

3. Việc lưu giữ, thu gom, chuyển giao và xử lý đối với các nhóm chất 

thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại: 

3.1. Đối với tần suất thu gom: UBND các phường, xã căn cứ tình hình 

phát sinh chất thải xây dựng phương án thu gom chất thải thực phẩm và chất thải 

sinh hoạt khác; đồng thời phối hợp với các Hợp tác xã xây dựng tần suất thu 

gom đối với chất thải thực phẩm và chất thải sinh hoạt khác. 

- Tại các đô thị trên địa bàn thành phố: Các tổ chức, hộ gia đình, người 

dân chỉ đặt, để bao bì có chứa chất thải thực phẩm và chất thải sinh hoạt khác tại 

vị trí phù hợp cho việc thu gom của các đơn vị thu gom, vận chuyển trong 

khoảng thời gian từ 19 giờ 00 đến 22 giờ 00 vào các ngày theo hướng dẫn của 
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UBND phường, xã; không được đưa (bỏ) chất thải rắn sinh hoạt ngoài thời gian 

quy định của địa phương. Các đơn vị thu gom, vận chuyển tập trung tổ chức thu 

gom, vận chuyển từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau. Không thu 

gom, vận chuyển vào giờ cao điểm tập trung đông người.  

- Tại các khu vực nông thôn: UBND các phường, xã thống nhất với các 

đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về thời gian, vị trí tập kết 

chất thải rắn sinh hoạt phù hợp, đảm bảo hiệu quả trong việc thu gom, vận 

chuyển. 

3.2. Đối với phương tiện thu gom: Áp dụng phương án thu gom chất thải 

theo ngày do đó các Hợp tác xã tiếp tục sử dụng phương tiện xe ép rác sẵn có để 

thu gom vẫn đảm bảo công tác phân loại tại nguồn; đối với chất thải cồng kềnh 

các Hợp tác xã sử dụng xe tải, xe ben để tận dụng tối đa diện tích thu gom. Do 

đó sẽ tiết kiệm một phần kinh phí trong việc chuẩn hóa trang thiết bị  trong thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn của các Hợp tác xã. 

3.3. Đối với công tác quản lý môi trường tại địa phương: UBND các 

phường, xã xây dựng khung giờ thu gom, giờ tập kết để chất thải không bị ứ 

đọng, tồn động. Giúp người dân từ bỏ thói quen mang rác ra trước nhà khi phát 

sinh. Xây dựng thông báo phát trên đài phát thanh, dán thông báo tại các trụ sở 

khu ấp để người dân được biết về giờ thu gom, địa điểm thu gom, chất thải thu 

gom, tạo thành thói quen mang rác ra khỏi nhà; rác được thu gom triệt để sẽ tạo 

môi trường xanh, sạch, đẹp. 

3.4. Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có tuyến thu gom chất 

thải rắn sinh hoạt: 

- Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại và lưu giữ đối với 

Nhóm chất thải thực phẩm và Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác; chất thải rắn 

sinh hoạt sau khi được phân loại phải bỏ trong bao bì đựng chất thải rắn sinh 

hoạt theo đúng quy định. Chất liệu sử dụng làm bao bì đựng chất thải rắn sinh 

hoạt phải bảo đảm nhìn thấy chất thải đựng bên trong (khuyến khích sử dụng 

bao bì chất thải rắn sinh hoạt từ vật liệu dễ phân hủy).  

- Chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại từ các hộ dân được chuyển giao 

trực tiếp cho các Hợp tác xã vệ sinh môi trường có chức năng thu gom, vận 

chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương thực hiện thu gom theo tần suất và 

thời gian quy định. 

- Khi có phát sinh chất thải thuộc Nhóm chất thải rắn có khả năng tái sử 

dụng, tái chế và Nhóm chất thải cồng kềnh; chủ nguồn thải, các tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân bố trí khu vực lưu giữ tạm thời và thực hiện việc xử lý như sau: 

+ Đối với chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế hay còn gọi là 

phế liệu: các hộ gia đình có thể bán, bỏ vào túi riêng chuyển cho các tổ chức, cá 

nhân thu mua phế liệu hoặc các tổ chức, cá nhân thu gom chất thải rắn sinh hoạt.  

+ Đối với Nhóm chất thải cồng kềnh: khi có phát sinh phải liên hệ với tổ 

chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn để thỏa 

thuận chuyển giao xử lý theo quy định. 



5 
 

- Đối với Nhóm chất thải nguy hại trong sinh hoạt của các hộ gia đình: 

Các hộ gia đình thu gom riêng và đem đến các điểm thu hồi chất thải nguy hại 

tại địa phương . 

3.5. Đối với các hộ gia đình, cá nhân ở các khu vực chưa có tuyến thu 

gom chất thải rắn sinh hoạt: 

- Chỉ được tự xử lý đối với nhóm chất thải thực phẩm để làm phân bón 

hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi hoặc chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân có 

chức năng thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế được chuyển giao cho các 

tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chất thải rắn sinh hoạt khác phải được chứa, đựng trong bao bì theo quy 

định và chuyển giao cho các Hợp tác xã vệ sinh môi trường có chức năng thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương đúng địa điểm, thời gian, 

tần suất theo thỏa thuận giữa UBND cấp xã và đơn vị thu gom. 

- Chất thải cồng kềnh: các hộ gia đình bố trí khu vực lưu giữ tạm thời và 

giao cho tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

xử lý theo quy định. 

- Chất thải nguy hại trong sinh hoạt của các hộ gia đình: khi có phát sinh, 

các hộ gia đình thu gom riêng và đem đến các điểm thu hồi chất thải nguy hại tại 

địa phương để bỏ theo quy định. 

4. Kiểm tra, giám sát thực hiện:  

- Xây dựng lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên thực 

hiện các nhiệm vụ tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Ban hành quy chế hoạt động cho Tổ tự 

quản có chức năng theo dõi, đôn đốc và kiểm tra tình hình thực hiện của các hộ 

gia đình tại địa bàn định kỳ 1 lần/tuần. Ghi nhận những hộ gia đình cố tình 

không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo hướng dẫn báo cáo kịp thời 

cho UBND  phường, xã. 

- Triển khai thực hiện xử phạt về hành vi “không phân loại chất thải rắn 

sinh hoạt tại nguồn, không đăng ký đổ rác, chuyển giao chất thải cho đơn vị 

không có chức năng xử lý theo quy định” đối với các hộ gia đình, cá nhân với 

mức phạt tiền từ 500.000đồng đến 5.000.000 đồng (quy định tại Khoản 1 Điều 

26 và Điểm a Khoản 8 Điều 26 Nghị định 45/2022/NĐ-CP) 

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Từ tháng 01/2024 đến tháng 03/2024: Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi 

trường, kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn 

phường, xã; rà soát số liệu đăng ký thu gom rác, phân loại tại nguồn tại các địa 

phương; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phân loại rác 

sinh hoạt tại nguồn. 

2. Tháng 04/2024 đến tháng 06/2024:  

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường. 
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- Rà soát trang thiết bị phục vụ phân loại tại nguồn, xây dựng phương án 

vận động nguồn xã hội hóa, bố trí kinh phí để mua sắm trang thiết bị để thực 

hiện nhiệm vụ phân loại rác tại nguồn để triển khai đồng loạt trên địa bàn thành 

phố. 

3. Tháng 07/2024 đến hết tháng 09/2024: Tổ chức kiểm tra giám sát, 

hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

4. Tháng 10/2024: Tổ chức sơ kết, đánh giá, khen thưởng đối với nhiệm 

vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn năm 2024. 

5. Tháng 11/2024: Báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện, so sánh 

với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các phường, 

xã triển khai thực hiện nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên 

địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 

- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt; nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” 

và Chương trình “Hạn chế sản phẩm nhựa và túi nylon sử dụng một lần”; công 

tác thu gom, vận chuyển và xử lý đối với khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

trong cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ UBND các phường, xã và các cơ quan, đơn vị tuyên 

truyền, tập huấn, hướng dẫn về nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt tại nguồn”. 

- Cập nhật, sửa đổi, xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền hướng 

dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và chống rác thải nhựa. 

- Theo dõi, đôn đốc, xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất việc 

triển khai thực hiện chương trình phân loại rác tại nguồn của từng phường, xã. 

Đề xuất tháo gỡ kịp thời các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm 

vụ phân loại. Kịp thời tham mưu chấn chỉnh, phê bình các phường, xã chưa tổ 

chức triển khai tốt chương trình phân loại rác tại nguồn. 

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị và UBND các phường, xã kiểm tra, 

rà soát tỷ lệ hộ dân đăng ký đổ rác và đóng tiền đổ rác theo đúng quy định; đồng 

thời kết hợp kiểm tra, bố trí thùng rác công cộng phục vụ cho công tác phân loại 

rác tại nguồn. 

- Thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng 

ở các trường học, cộng đồng dân cư, cơ quan nhà nước, các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh dịch vụ về giảm thiểu, phân loại tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải 

rắn sinh hoạt, giảm thiểu chất thải nhựa và thải bỏ chất thải rắn sinh hoạt đúng 

nơi quy định; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về phòng ngừa, giảm 

thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn, hình thành lối sống thân thiện với 
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môi trường; hướng dẫn, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt về phân loại, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

- Chủ trì, làm việc với các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt trên địa bàn để xác định rõ trách nhiệm và phối hợp thực hiện đồng 

bộ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. 

- Giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại của các Hợp tác xã vệ sinh môi 

trường, các tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn thành phố; Giám sát hoạt động của trạm trung chuyển chất thải rắn Suối Tre. 

- Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo, tham mưu đề xuất UBND thành 

phố báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai kết quả 

thực hiện nhiệm vụ phân loại rác tại nguồn trên địa bàn thành phố theo thời gian 

quy định.  

2. Phòng Quản lý Đô thị: 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND các phường, 

xã bố trí các thùng rác công cộng trên các tuyến đường để người dân thực hiện 

bỏ rác phân loại theo quy định. 

- Chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây 

dựng, chuẩn hóa trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành 

phố theo đúng quy hoạch. 

- Chủ trì, theo dõi, giám sát, kiểm tra công tác quản lý chất thải rắn xây 

dựng trên địa bàn thành phố. Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh 

tra, kiểm tra công tác tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường của các công 

trình xây dựng và cơ sở có phát sinh chất thải rắn xây dựng trên địa bàn thành 

phố. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND 

thành phố nguồn kinh phí quản lý chất thải rắn sinh hoạt, thực hiện nhiệm vụ 

phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố; Tham mưu 

các nội dung liên quan về công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch 

vụ phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định pháp 

luật.Tham mưu UBND thành phố cân đối ngân sách bố trí kinh phí kịp thời cho 

từng phường, xã để thực hiện theo kế hoạch. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin: 

- Hướng dẫn UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, 

giới thiệu các mô hình bảo vệ môi trường, sáng kiến thiết thực trong thu gom, 

phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bằng 

hình thức phù hợp theo chức năng nhiệm vụ.  

- Hướng dẫn việc treo băng rôn, pano tuyên truyền nhiệm vụ phân loại, 

thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và các hoạt động bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố. 
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- Chủ trì phối hợp UBND các phường, xã yêu cầu các điểm du lịch, các cơ 

sở lưu trú du lịch thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, không sử 

dụng túi nilông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao: 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo Đài truyền thanh và hệ 

thống phát thanh phường, xã thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp 

luật về quản lý chất thải, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, 

thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, xử lý và thu hồi năng lượng; nâng cao nhận 

thức và trách nhiệm cộng đồng về tác hại của túi nilông khó phân hủy, sản phẩm 

nhựa dùng một lần đối với môi trường, khuyến khích sử dụng các sản phẩm 

nhựa thân thiện với môi trường thông qua các báo, đài, các phương tiện truyền 

thông đại chúng. 

- Xây dựng chuyên trang, phóng sự thường xuyên tuyên truyền về mục 

đích và ý nghĩa của nhiệm vụ phân loại rác tại nguồn và chương trình “Hạn chế 

sản phẩm nhựa và túi nylon sử dụng một lần” và các chương trình, hoạt động về 

bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch lồng ghép nội dung giáo dục, tuyên truyền đối với 

cán bộ, giáo viên, học sinh các thói quen tiết giảm, tái sử dụng và tái chế chất 

thải rắn nói chung và phân loại chất thải rắn sinh hoạt nói riêng vào các giờ học 

tự nhiên, xã hội, giáo dục công dân, các buổi sinh hoạt dưới cờ, các chương trình 

hoạt động ngoại khóa. 

- Chủ trì trong việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa tại các trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo 

trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các trường học trên 

địa bàn thành phố tích cực tham gia thực hiện phân loại rác tại nguồn đúng theo 

quy định. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hội thi, cuộc thi về bảo vệ môi trường 

lồng ghép tuyên truyền về nội dung ý nghĩa của chương trình phân loại rác tại 

nguồn và chương trình hạn chế sản phẩm nhựa và túi nylon sử dụng một lần. 

- Bố trí các thiết bị lưu chứa chất thải rắn sau phân loại tại nguồn tại các 

trường học trên địa bàn thành phố. 

7. Phòng Y tế: 

Tăng cường hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Bệnh 

viện Cao su Đồng Nai, Trung tâm y tế, các cơ sở khám chữa bệnh thuộc thẩm 

quyền quản lý trên địa bàn thành phố thực hiện các quy định về quản lý chất thải 

rắn, chất thải y tế, chú trọng thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn 

hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần như nước uống đóng chai, bao bì, 

túi nylon, chén, ly, dĩa, muỗng, ống hút nhựa, hộp xốp đựng thức ăn,… và thực 

hiện công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trong hoạt động hàng 

ngày tại đơn vị và tại căn tin của các đơn vị y tế. 
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8. Phòng Kinh tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND 

thành phố xây dựng kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi nilông 

khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh; yêu cầu các 

siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích niêm yết công khai giá bán túi 

nilon cho khách hàng; Có biện pháp kiểm tra giám sát và xử lý các trung tâm 

thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi nilông cho khách 

hàng. 

- Hướng dẫn thực hiện lồng ghép các tiêu chí/chỉ tiêu về phân loại, thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, thu gom, tái chế và xử lý rác 

thải nhựa trong tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia 

về xây dựng nông thôn mới. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường và UBND các 

phường, xã tăng cường áp dụng, triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

việc xử lý, tái chế các phụ phẩm nông nghiệp, đặc biệt là việc xử lý, tái chế rơm, 

rạ sau thu hoạch. 

9. Công an thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan quy định tuyến đường 

và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt trên địa bàn thành phố; trong đó quy định về an toàn kỹ thuật và bảo 

vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển đối với từng nhóm chất thải rắn 

sinh hoạt đã được phân loại;  

- Yêu cầu các đơn vị quản lý bến bãi, phương tiện vận chuyển hành khách 

công cộng có giải pháp lắp đặt các thùng rác phù hợp, không để xảy ra tình 

trạng vứt rác bừa bãi. 

- Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường và các đơn vị có liên quan 

đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm về 

môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt. 

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Hội đoàn 

thể thành phố:   

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên, học sinh và Nhân 

dân trên địa bàn thành phố tích cực hưởng ứng các chương trình bảo vệ môi 

trường trên. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các Hội đoàn 

thể thành phố căn cứ vào chương trình liên tịch, Kế hoạch phối hợp đã ký kết 

với Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai các 

hoạt động hưởng ứng đến các cơ sở, đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố. 

- Thực hiện giám sát hoạt động quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 
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- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện tốt 

công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trong phân loại, thu gom, vận chuyển, tái 

sử dụng và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường. 

11. UBND các phường, xã: 

- Tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai chương trình “Phân loại, thu gom 

và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn”, chương trình “Thu gom chất thải 

nguy hại phát sinh trong cộng đồng dân cư”, chương trình “Hạn chế sản phẩm 

nhựa và túi nylon sử dụng một lần” tại địa phương đảm bảo hiệu quả tránh hình 

thức. 

- Chủ trì, phối hợp với Hợp tác xã vệ sinh môi trường, cộng đồng dân cư, 

tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở để xác định thời gian, địa điểm, tần suất và 

tuyến thu gom chất thải rắn sinh hoạt; tập trung thực hiện thu gom, vận chuyển 

chất thải rắn sinh hoạt từ 22 giờ đến 04 giờ sáng ngày hôm sau. Không thu gom, 

vận chuyển vào giờ cao điểm tập trung đông người;  

- Xây dựng kế hoạch, lộ trình và phương án thu gom đối với các hộ dân trong 

khu vực không có tuyến thu gom, chỉ hướng dẫn các hộ dân tự xử lý đối với nhóm 

chất thải thực thẩm. 

- Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng, phân 

loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt cho các 

đơn vị thu gom, vận chuyển hoặc tập kết đúng nơi quy định, cụ thể:  

+ Tại các đô thị trên địa bàn thành phố: Các tổ chức, hộ gia đình, người 

dân chỉ mang rác thải ra trong khoảng thời gian từ 19 giờ 00 đến 22 giờ 00 vào 

các ngày theo hướng dẫn của UBND phường, xã; không được đưa (bỏ) chất thải 

rắn sinh hoạt ngoài thời gian quy định của địa phương. Các đơn vị thu gom, vận 

chuyển tập trung tổ chức thu gom, vận chuyển từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng 

ngày hôm sau. Không thu gom, vận chuyển vào giờ cao điểm tập trung đông 

người.  

+ Tại các khu vực nông thôn: UBND các phường, xã thống nhất với các 

đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về thời gian, vị trí tập kết 

chất thải rắn sinh hoạt phù hợp, đảm bảo hiệu quả trong việc thu gom, vận 

chuyển. 

- Thành lập các tổ tự quản, lực lượng tuyên truyền viên tại địa phương, 

tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ gia đình, 

các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn được biết và đầy đủ các 

thông tin nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ. 

- Chủ trì, phối hợp làm việc với các Hợp tác xã vệ sinh môi trường chịu 

trách nhiệm thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn phụ trách về cách thức, 

phương tiện, tần suất thu gom, vận chuyển rác thải sau phân loại; xem xét, giải 

quyết kiến nghị, phản ánh của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc 

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các tổ chức, cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ, các hộ gia đình trên địa bàn chấp hành các quy định quản lý chất 



11 
 

thải rắn sinh hoạt. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra, kiểm soát, giám sát hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền. 

- Rà soát, cập nhật bổ sung tỷ lệ hộ dân và các tổ chức đóng chân trên địa 

bàn đăng ký thu gom chất thải rắn sinh hoạt để có cơ sở tuyên truyền vận động 

nhằm nâng cao tỷ lệ đăng ký thu gom; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và hướng 

dẫn các hộ dân tích cực tham gia thực hiện phân loại rác tại nguồn đúng theo 

quy định. Tổ chức tuyên dương, khen thưởng những hộ dân thực hiện tốt; kịp 

thời tuyên truyền vận động đối với những hộ dân thực hiện chưa tốt hoặc không 

tích cực tham gia thực hiện phân loại rác tại nguồn đúng theo quy định. 

- Thực hiện chỉ tiêu đối với nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn trong phong trào xây dựng phường văn minh đô thị và xã đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu; đặc biệt là chỉ tiêu Nghị quyết của Thành ủy, cụ thể: Trong 

năm 2024, tỷ lệ phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn ở các hộ gia đình đạt 

20%; ở cơ quan đơn vị đạt 100%. 

- Tăng cường quản lý các thùng chứa rác thải trên địa bàn; Các thùng 

chứa rác thải phục vụ nhiệm vụ phân loại rác tại nguồn phải được bố trí ở các vị 

trí công cộng, thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển, thùng chứa được sử dụng 

có dung tích từ 120 lít - 240 lít, được phân định rõ các loại màu sắc khác nhau 

và có gắn nhãn trên nắp thùng và thân thùng theo hướng nhìn trực diện; kịp thời 

phát hiện và xử lý vi phạm việc các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, cá 

nhân tự ý di chuyển thùng rác ra khỏi vị trí ban đầu vào cơ sở, hộ gia đình để 

phục vụ cho mục đích kinh doanh, sử dụng hay sinh hoạt cá nhân. 

- Chủ động tổ chức hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom chất thải trên 

các tuyến đường, khu dân cư tập trung, các sông, suối, kênh mương trên địa bàn. 

- Định kỳ đánh giá công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, thống kê khối 

lượng phát sinh; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tỷ lệ xử lý của từng 

phường, xã báo cáo về UBND thành phố thông qua Phòng Tài nguyên và Môi 

trường. 

12. Liên đoàn lao động thành phố: 

Hướng dẫn các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đóng chân trên địa bàn 

thực hiện nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại 

nguồn”, hưởng ứng chương trình “Hạn chế sản phẩm nhựa và túi nylon sử dụng 

một lần”, hợp đồng chuyển giao rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp không 

nguy hại, rác thải nguy hại theo quy định. 

13. Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Long Khánh và Xí nghiệp hạ 

tầng Khu công nghiệp Suối Tre - Công ty Cổ phần Sonadezi An Bình 

Chịu trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn tại 

nguồn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp. 
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14. Các Hợp tác xã, đơn vị thu gom rác thải: 

- Bố trí phương tiện xe thu gom phù hợp; thay thế, chuẩn hóa thiết bị để 

thực hiện hiệu quả việc thu gom, vận chuyển chất thải sau phân loại tại nguồn tại 

các hộ gia đình, hộ kinh doanh dịch vụ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các 

phường, xã theo đúng tuyến đường, thời gian, tập kết chất thải sau phân loại để 

được xử lý theo đúng quy định. Sắp xếp bố trí phương tiện đảm bảo thu gom, 

vận chuyển riêng 02 loại chất thải rắn sinh hoạt sau khi phân loại đến trạm trung 

chuyển theo quy định. 

- Theo dõi, ghi nhận kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phân loại rác 

tại nguồn của các hộ gia đình, hộ kinh doanh dịch vụ, các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn các phường, xã do đơn vị mình tổ chức thu gom. 

- Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu gom, 

vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến UBND các phường, xã, UBND 

thành phố để được hướng dẫn, giải quyết. 

- Tăng cường ứng dụng thiết bị (camera, GPS…), phần mềm chuyên dụng 

trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

- Tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải rắn sinh hoạt phải được trang bị bảo hộ lao động, tham gia bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định và phải được gửi về UBND phường, xã để 

giám sát kiểm tra. 

- Phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đảm bảo không gây ô 

nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động, thực hiện phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường. 

15. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

tại nguồn. Chất thải rắn sinh hoạt sau khi thực hiện phân loại chuyển đến điểm 

tập kết hoặc giao các đơn vị thu gom, vận chuyển theo đúng thời gian và tần suất 

quy định, cụ thể: 

+ Tại các đô thị trên địa bàn thành phố: Các tổ chức, hộ gia đình, người 

dân chỉ mang rác thải ra trong khoảng thời gian từ 19 giờ 00 đến 22 giờ 00 vào 

các ngày theo hướng dẫn của UBND phường, xã; không được đưa (bỏ) chất thải 

rắn sinh hoạt ngoài thời gian quy định của địa phương. Các đơn vị thu gom, vận 

chuyển tập trung tổ chức thu gom, vận chuyển từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng 

ngày hôm sau. Không thu gom, vận chuyển vào giờ cao điểm tập trung đông 

người.  

+ Tại các khu vực nông thôn: UBND các phường, xã thống nhất với các 

đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt về thời gian, vị trí tập kết 

chất thải rắn sinh hoạt phù hợp, đảm bảo hiệu quả trong việc thu gom, vận 

chuyển. 

- Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn tận dụng tối đa chất thải 

thực phẩm làm phân bón hữu cơ, thức ăn chăn nuôi. 
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- Hộ gia đình, cá nhân trang bị túi, thùng chứa rác, chi trả tiền dịch vụ 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Đối với chất 

thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế đã được phân loại riêng thì không phải 

chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý. 

- Tích cực thực hiện theo tuyên truyền, phổ biến, vận động của các cơ 

quan, đơn vị, đoàn thể trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt; tố giác các hành vi xả rác thải không đúng quy định. 

16. Đề nghị Ban tuyên giáo Thành ủy: 

Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các phòng ban chuyên môn tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn thành phố Long Khánh 

năm 2024 đảm bảo đạt hiệu quả theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước. 

IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO: 

Định kỳ hàng tháng (trước ngày 30 của tháng) UBND các phường, xã và 

các cơ quan, đơn vị thành phố báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố 

(thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trường và Thành ủy theo quy định. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

Kinh phí thực hiện: từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2024 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường và nguồn kinh phí của các cơ quan, đơn vị 

và UBND các phường, xã. 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Phân loại, thu gom và 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn” trên địa bàn thành phố Long Khánh 

năm 2024. Đề nghị UBND các phường, xã, các cơ quan, đơn vị triển khai thực 

hiện đảm bảo đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:                             

- UBND tỉnh; 

- Sở TN và MT tỉnh; 

- Chi cục BVMT tỉnh; 

- TT. Thành ủy; 

- TT. HĐND thành phố; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Các Ban, Đảng, VP Thành ủy; 

- UBMTTQVN và các Hội đoàn thể thành phố; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các phường, xã; 

- HTX MT Trúc Anh, HTX DV NN Xuân Thanh, 

HTX TM DV MT Xuân Lập, HTX DV MT Suối Tre; 

HTX VSMT Xuân Tân; 

- Chánh, Phó VP; 

- Lưu: VT, TH (NN). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Đại Giang 
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